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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:        /TTr-SNNMT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2025


TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của

dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố Dự thảo Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý
1.1. Về căn cứ ban hành Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật:

(1) Luật Giá năm 2023:

- Khoản 4 Điều 21 Luật Giá năm 2023 quy định: “4. Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hình thức định giá và thẩm quyền, trách nhiệm định giá được quy định tại Phụ lục số 02 kèm theo Luật này. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp chưa có quy định thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành theo thẩm quyền.”.

- Khoản 7 Điều 73 sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 79 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 11/2022/QH15 quy định: “6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại; định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của pháp luật về giá.”.

- Phụ lục số 02 Danh mục hàng hoá dịch vụ do nhà nước định giá: 

+ Stt 17 - Sản phẩm, dịch vụ công (dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích) trong danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân sách nhà nước và thuộc thẩm quyền đặt hàng của cơ quan, tổ chức ở địa phương: “ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá cụ thể”.
+ Stt 37 - Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: ”Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá tối đa áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; định giá cụ thể đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân”.

(2) Nghị định số 85/2024/NĐ-CP:

Điểm a khoản 3 Điều 28 quy định trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

“a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật (tên gọi chi tiết, chủng loại cụ thể hoặc đặc điểm cơ bản của hàng hóa, dịch vụ) trên cơ sở tên gọi chung của hàng hóa, dịch vụ trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá (ngoại trừ sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo phương thức đặt hàng, hàng dự trữ quốc gia và các hàng hóa, dịch vụ đã có quy định về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật tại pháp luật có liên quan), …;”.

(3) Quyết định số 164/2025/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố:

- Khoản 1 Điều 4 quy định trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Uỷ ban nhân dân thành phố như sau:

“1. Ban hành quy định về Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ

Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp chưa có quy định thì các Sở quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đặc điểm kinh tế - kỹ thuật theo thẩm quyền đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được giao”

- Phụ lục I - Phân công cơ quan, đơn vị thực hiện thẩm định phương án giá hàng hoá, dịch vụ và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ, trong đó phân công Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành đặc điểm kinh tế kỹ thuật của: (1) Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (tại Stt 6 mục II); (2) Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân (tại Stt 5/B mục III).

1.2. Về hình thức ban hành Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật:
Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 28 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá, hình thức ban hành Quyết định quy định Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật là đúng quy định.

2. Cơ sở thực tiễn
a) Trước thời điểm sáp nhập (trước ngày 01/7/2025)

- Khu vực phía Đông Hải Phòng (thành phố Hải Phòng cũ):

Tại Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó: tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định không quy định dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thuộc hàng hoá phải quy định Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật (Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND đã hết hiệu lực).

- Khu vực phía Tây Hải Phòng (tỉnh Hải Dương cũ):

Đã ban hành Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trong đó quy định Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương bao gồm 06 tên gọi chi tiết tương ứng với 41 chủng loại cụ thể của dịch vụ như sau: (1) Thu gom chất thải rắn sinh hoạt: 14 chủng loại; (2) Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bằng xe cơ giới và các loại xe tương tự: 16 chủng loại; (3) Xử lý chất thải thực phẩm thành mùn: 03 chủng loại; (4) Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh: 01 chủng loại; (5) Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt thu hồi năng lượng để phát điện: 03 chủng loại; (6) Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt không thu hồi năng lượng: 04 chủng loại (chi tiết tại Phụ lục I gửi kèm).
b) Sau thời điểm sáp nhập (từ ngày 01/7/2025)

Ngày 18/9/2025, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 164/2025/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2025, thay thế Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 20/12/2024), trong đó tại Phụ lục 1 phân công Sở Nông nghiệp và Môi trường là Cơ quan tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành đặc điểm kinh tế kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ: (1) Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Stt 6 Mục II); (2) Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân (Stt 5 Mục B/III).

Qua đối soát Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 với thực tiễn công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, có: 41/64 công tác đã được Quy định Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025; 23/64 công tác chưa được Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 (chi tiết tại Phụ lục II và Phụ lục III gửi kèm).
Mặt khác, thực hiện nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân thành phố giao tại Văn bản số 427/TB-VP ngày 03/8/2025 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố thông báo Kết luận của đồng chí Lê Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 (trừ lĩnh vực nông nghiệp) và việc xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai thành phố, theo đó yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường: “Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành:…(2) Định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố…; hoàn thành trong tháng 12/2025”.
Việc ban hành Quyết định quy định Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng cần thiết phải thực hiện ngay để làm cơ sở định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố theo quy định tại khoản 4 Điều 21 và Mục 37 Phụ lục số 02 Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023 và ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 427/TB-VP, phục vụ công tác xây dựng, phê duyệt dự toán và tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố năm 2026 và các năm tiếp theo. Trường hợp không xây dựng và ban hành kịp thời Quyết định quy định Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ không có đủ căn cứ để làm cơ sở định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố để phục vụ xây dựng, phê duyệt dự toán và tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ công ích năm 2026 (phải hoàn thành trong tháng 12/2025).

Để đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý chất thải rắn trên toàn địa bàn thành phố và để làm cơ sở định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Tờ trình số 662/TTr-SNNMT ngày 22/10/2025 báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố về việc xây dựng Quyết định Quy định Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ngày 13/11/2025, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 4577/QĐ-UBND phê duyệt đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Từ các lý do nêu trên, việc xây dựng Quyết định Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng thay thế Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 là cần thiết và phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay, là cơ sở để Uỷ ban nhân dân thành phố định giá (giá tối đa, giá cụ thể) dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố theo quy định.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Việc xây dựng “Quyết định Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng” nhằm đảm bảo sự thống nhất trong việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng sau sáp nhập, là cơ sở để Uỷ ban nhân dân thành phố định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Việc xây dựng Quyết định Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng đảm bảo đúng quy định, thẩm quyền, thống nhất, đồng bộ.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện Quyết định số 4577/QĐ-UB ngày 13/11/2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Theo hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Văn bản số 4382/STP-XDVB ngày 14/11/2025 về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành Quyết định ban hành Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
Sở Nông nghiệp và Môi trường có Văn bản số 9443/SNNMT-QLMT ngày 17 tháng 11 năm 2025 đề nghị 14 Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham gia ý kiến vào: (1) Dự thảo Tờ trình ban hành Quyết định ban hành Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng, (2) Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng; (3) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng (thời gian trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị tham gia ý kiến để tổng hợp chung); đã đăng tải dự thảo trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Từ ngày 17 tháng 11 năm 2025 đến hết ngày 23 tháng 11 năm 2025 có 10/14 đơn vị có văn bản tham gia ý (04/14 đơn vị quá thời gian lấy ý kiến mà không có văn bản tham gia ý kiến). Tổng hợp ý kiến của 10 đơn vị gửi về có 06/10 đơn vị nhất trí nội dung dự thảo; 04/10 đơn vị có ý kiến tham gia chỉnh sửa, bổ sung, trong đó có ý kiến của Sở Tư pháp, cụ thể: “Dự thảo được trình bày với hình thức Quyết định ban hành Quy định là không cần thiết. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉnh lý, trình bày dự thảo với hình thức Quyết định quy định trực tiếp theo mẫu số 19 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. Đồng thời, đổi tên dự thảo thành "Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng" cho phù hợp. Việc đổi tên Quyết định trong trường hợp này không ảnh hưởng đến phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của văn bản. Do đó, không phải làm thủ tục điều chỉnh nội dung phê duyệt xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo cụ thể về việc đổi tên dự thảo Quyết định trong Tờ trình ban hành là đủ”.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giải trình, tiếp thu, hoàn thiện: (1) Dự thảo Tờ trình ban hành Quyết định; (2) Dự thảo Quyết định; (3) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định; (4) Bản rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo; đã đăng tải bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan theo khoản 5 Điều 2 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); đã chỉ đạo Phòng Quản lý môi trường (phòng chuyên môn được giao nhiệm vụ soạn thảo) phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Sở (đầu mối pháp chế) để thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định và chất lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

(Chi tiết tại Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị gửi kèm)
Ngày …./…../2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Văn bản số …../SNNMT-QLMT kèm theo hồ sơ gửi Sở Tư pháp để thẩm định theo quy định tại khoản 5 Điều 51 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và Điều 19 Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố, gồm: (1) Công văn đề nghị thẩm định số     /SNNMT-QLMT ngày     /     /2025; (2) Dự thảo Tờ trình; (3) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định); (4) Bản rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo; (5) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; (6) Bản chụp các văn bản tham gia ý kiến.
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số      /BC-STP ngày      /     /2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giải trình, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tiếp thu …./…. ý kiến)
Dự thảo Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng được xây dựng trên cơ sở thực tiễn sản xuất, đảm bảo tính ổn định trong thời gian nhất định; tuân thủ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 35/2024/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2024 ban hành quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2024 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Quyết định số 179/2025/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản pháp lý có liên quan đến thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đảm bảo tính tiên tiến, tính thống nhất và tính kế thừa và các quy định khác có liên quan.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:
a) Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng được quy định tại Khoản 4 Điều 21 và Mục 37 Phụ lục số 02 Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023. 
b) Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Bố cục của Dự thảo văn bản:
Thực hiện Quyết định số 4577/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Sở Nông nghiệp đã soạn thảo Dự thảo Quyết định theo đúng tên gọi được phê duyệt (Quyết định ban hành Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng); đúng với mẫu số 20 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.

Tại Văn bản số 4519/STP-XDVB ngày 23/11/2025 của Sở Tư pháp có ý kiến tham gia như sau:

"Dự thảo được soạn thảo theo đúng tên gọi được phê duyệt tại Quyết định số 4577/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đúng với mẫu số 20 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên... dự thảo được trình bày với hình thức Quyết định ban hành Quy định là không cần thiết.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉnh lý, trình bày dự thảo với hình thức Quyết định quy định trực tiếp theo mẫu số 19 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. Đồng thời, đổi tên dự thảo thành "Quyết định
quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng" cho phù hợp.

Việc đổi tên Quyết định trong trường hợp này không ảnh hưởng đến phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của văn bản. Do đó, không phải làm thủ tục điều chỉnh nội dung phê duyệt xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo cụ thể về việc đổi tên dự thảo Quyết định trong Tờ trình ban hành là đủ".

Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉnh lý, trình bày dự thảo với hình thức Quyết định quy định trực tiếp theo mẫu số 19 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. Đồng thời, đổi tên dự thảo thành "Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng"

Bố cục của Dự thảo Văn bản gồm 04 Điều:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật
Điều 4. Điều khoản thi hành

3. Nội dung cơ bản

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng được quy định tại Khoản 4 Điều 21 và Mục 37 Phụ lục số 02 Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật

Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng bao gồm tên gọi chi tiết, chủng loại cụ thể của dịch vụ được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Quy định hiệu lực thi hành, thay thế Quyết định cũ và tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH

1.  Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng là cơ sở để Uỷ ban nhân dân thành phố định giá (giá tối đa, giá cụ thể) dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố theo quy định để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn. Nguồn kinh phí thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ nguồn thu giá dịch vụ và từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách.
Quá trình triển khai thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thi hành văn bản, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung văn bản đến các đối tượng áp dụng để triển khai thực hiện.

2. Thời gian trình thông qua/ban hành văn bản: tháng 11/2025.
Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: bản điện tử và 01 bản giấy, gồm: Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị; Báo cáo thẩm định số …./BC-STP ngày …./…/2025 của Sở Tư pháp; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; Dự thảo Quyết định và Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo đã hoàn thiện; Bản rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo; Văn bản tham gia ý kiến của các đơn vị).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Sở: Tư pháp; Tài chính; Nội vụ;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;

- Phòng TCKHĐT;

- Văn phòng Sở;

- Lưu: VT, QLMT (02).
	GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thăng


PHỤ LỤC I

ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA DỊCH VỤ THU GOM, 
VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2025/QĐ-UBND NGÀY 28/4/2025 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-SNNMT ngày     /    /2025 của

Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	Tên gọi chi tiết
	Chủng loại cụ thể

	I
	Thu gom chất thải rắn sinh hoạt
	1
	Thu gom thủ công chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết.

	
	
	2
	Thu gom thủ công chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết.

	
	
	3
	Thu gom thủ công chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết.

	
	
	4
	Thu gom thủ công chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết.

	
	
	5
	Thu gom thủ công chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết.

	
	
	6
	Thu gom thủ công chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết.

	
	
	7
	Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân tại đường phố đến điểm tập kết.

	
	
	8
	Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết.

	
	
	9
	Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng, tải trọng ≤1,5 tấn. 

	
	
	10
	Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn.

	
	
	11
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 1,5 tấn.

	
	
	12
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng > 1,5 tấn  ≤ 5 tấn.

	
	
	13
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn.

	
	
	14
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ˃5 tấn đến ≤10 tấn. 

	II
	Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bằng xe cơ giới và các loại xe tương tự
	1
	Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 1,5 tấn.

	
	
	2
	Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn.

	
	
	3
	Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng ≤ 5 tấn.

	
	
	4
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn.

	
	
	5
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn.

	
	
	6
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn.

	
	
	7
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 10 tấn.

	
	
	8
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng ≤ 10 tấn.

	
	
	9
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng > 10 tấn.

	
	
	10
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn.

	
	
	11
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn.

	
	
	12
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn.

	
	
	13
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 10 tấn.

	
	
	14
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng ≤ 10 tấn.

	
	
	15
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng > 10 tấn.

	
	
	16
	Vận chuyển chất thải cồng kềnh từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn.

	III
	Xử lý chất thải thực phẩm thành mùn
	1
	Xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất ≤ 100 tấn/ngày.

	
	
	2
	Xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 200 tấn/ngày.

	
	
	3
	Xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất > 200 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày.

	IV
	Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh
	1
	Chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất ≤ 250 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất.

	V
	Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt thu hồi năng lượng để phát điện
	1
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện công suất ≤ 500 tấn/ngày.

	
	
	2
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện công suất > 500 tấn/ngày đến ≤ 750 tấn/ngày.

	
	
	3
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện công suất > 750 tấn/ngày đến ≤ 1.000 tấn/ngày.

	VI


	Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt không thu hồi năng lượng
	1
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất ≤ 100 tấn/ngày.

	
	
	2
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 200 tấn/ngày.

	
	
	3
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất > 200 tấn/ngày đến ≤ 300 tấn/ngày.

	
	
	4
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất > 300 tấn/ngày đến ≤ 400 tấn/ngày.


PHỤ LỤC II

ĐỀ XUẤT DANH MỤC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA DỊCH VỤ 

THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-SNNMT ngày     /    /2025 của

Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	Tên gọi chi tiết
	Chủng loại cụ thể
	Ghi chú

	I
	Thu gom chất thải rắn sinh hoạt
	1
	Thu gom thủ công chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết.
	Đã được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	2
	Thu gom thủ công chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết.
	

	
	
	3
	Thu gom thủ công chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết.
	

	
	
	4
	Thu gom thủ công chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết
	

	
	
	5
	Thu gom thủ công chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết.
	

	
	
	6
	Thu gom thủ công chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết.
	

	
	
	7
	Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết.
	

	
	
	8
	Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết.
	

	
	
	9
	Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ các dụng cụ thu chứa của các cơ sở, tàu thuyền tại điểm neo đậu trên vịnh Cát Bà lên phương tiện thu gom chuyển đến địa điểm tập kết (trên bờ).
	Chưa được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	10
	Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤1,5 tấn.
	Đã được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	11
	Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn.
	

	
	
	12
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 1,5 tấn.
	

	
	
	13
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng > 1,5 tấn đến ≤ 5 tấn.
	

	
	
	14
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn.
	

	
	
	15
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ˃5 tấn đến ≤10 tấn.
	

	II
	Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, nước thải bằng xe cơ giới và các loại xe tương tự
 
	1
	Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 1,5 tấn.
	Đã được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	2
	Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn.
	

	
	
	3
	Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng ≤ 5 tấn.
	

	
	
	4
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn.
	

	
	
	5
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn.
	

	
	
	6
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn.
	

	
	
	7
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 10 tấn.
	

	
	
	8
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng ≤ 10 tấn.
	

	
	
	9
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng > 10 tấn.
	

	
	
	10
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn.
	

	
	
	11
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn.
	

	
	
	12
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn.
	

	
	
	13
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 10 tấn.
	

	
	
	14
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng ≤ 10 tấn.
	

	
	
	15
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng > 10 tấn.
	

	
	
	16
	Vận chuyển chất thải cồng kềnh từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn.
	

	
	
	17
	Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý hoặc điểm lưu giữ chất thải nguy hại bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 2,5 tấn.
	Chưa được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	18
	Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý hoặc điểm lưu giữ chất thải nguy hại bằng xe mô tô, xe gắn máy
	

	
	
	19
	Vận chuyển nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở xử lý nước thải bằng xe tải bồn dung tích 10 m3.
	

	
	
	20
	Vận chuyển nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở xử lý nước thải bằng xe tải bồn dung tích 20 m3.
	

	III
	Xúc, vệ sinh điểm tập kết, thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt
	1
	Xúc chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới.
	Chưa được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	2
	Vệ sinh điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt.
	

	
	
	3
	Vệ sinh thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt.
	

	IV
	Xử lý chất thải thực phẩm thành mùn
	1
	Xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất ≤ 100 tấn/ngày.
	Đã được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	2
	Xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 200 tấn/ngày.
	

	
	
	3
	Xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất > 200 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày.
	

	V
	Xử lý chất thải cồng kềnh
	1
	Xử lý chất thải cồng kềnh công suất 5 tấn/ngày đến 7 tấn/ngày.
	Chưa được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	VI
	Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh
	1
	Chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất ≤ 250 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất.
	Đã được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	2
	Chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 250 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất.
	Chưa được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	3
	Chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 500 tấn/ngày đến ≤ 750 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất.
	

	VII
	Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt thu hồi năng lượng để phát điện
	1
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện công suất ≤ 500 tấn/ngày.
	Đã được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	2
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện công suất > 500 tấn/ngày đến ≤ 750 tấn/ngày.
	

	
	
	3
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện công suất > 750 tấn/ngày đến ≤ 1.000 tấn/ngày.
	

	VIII
	 Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt không thu hồi năng lượng
	1
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất ≤ 100 tấn/ngày.
	Đã được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	2
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 200 tấn/ngày.
	

	
	
	3
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất > 200 tấn/ngày đến ≤ 300 tấn/ngày.
	

	
	
	4
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất > 300 tấn/ngày đến ≤ 400 tấn/ngày.
	

	IX
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
	1
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát công suất ≤ 50 m3/ngày.
	Chưa được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025


	
	
	2
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát công suất > 50 m3/ngày đến ≤ 120 m3/ngày.
	

	
	
	3
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát công suất > 120 m3/ngày đến ≤ 200 m3/ngày.
	

	
	
	4
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ công suất ≤ 50 m3/ngày.
	

	
	
	5
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ công suất > 50 m3/ngày đến ≤ 120 m3/ngày.
	

	
	
	6
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ công suất > 120 m3/ngày đến ≤ 200 m3/ngày.
	

	
	
	7
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh công suất ≤ 50 m3/ngày.
	

	
	
	8
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh công suất > 50 m3/ngày đến ≤ 120 m3/ngày.
	

	
	
	9
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh công suất > 120 m3/ngày đến ≤ 200 m3/ngày.
	

	
	
	10
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà công suất ≤ 20 m3/ngày.
	

	
	
	11
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà công suất ≥ 20 m3/ngày đến ≤ 50 m3/ngày.
	

	
	
	12
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Bãi rác Đồ Sơn, công suất 40m3/mẻ.
	


PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC CÔNG TÁC CHƯA ĐƯỢC QUY ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2025/QĐ-UBND NGÀY 28/4/2025
(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-SNNMT ngày           /         /2025 của

Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	TT
	Chủng loại cụ thể

	1
	Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ các dụng cụ thu chứa của các cơ sở, tàu thuyền tại điểm neo đậu trên vịnh Cát Bà lên phương tiện thu gom chuyển đến địa điểm tập kết (trên bờ).

	2
	Xúc chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới.

	3
	Vệ sinh điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt.

	4
	Vệ sinh thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt.

	5
	Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý hoặc điểm lưu giữ chất thải nguy hại bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 2,5 tấn.

	6
	Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý hoặc điểm lưu giữ chất thải nguy hại bằng xe mô tô, xe gắn máy.

	7
	Vận chuyển nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở xử lý nước thải bằng xe tải bồn dung tích 10 m3.

	8
	Vận chuyển nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở xử lý nước thải bằng xe tải bồn dung tích 20 m3.

	9
	Xử lý chất thải cồng kềnh công suất 5 tấn/ngày đến 7 tấn/ngày.

	10
	Chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 250 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất.

	11
	Chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 500 tấn/ngày đến ≤ 750 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất.

	12
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát công suất ≤ 50 m3/ngày.

	13
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát công suất > 50 m3/ngày đến ≤ 120 m3/ngày.

	14
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát công suất > 120 m3/ngày đến ≤ 200 m3/ngày.

	15
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ công suất ≤ 50 m3/ngày.

	16
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ công suất > 50 m3/ngày đến ≤ 120 m3/ngày.

	17
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ công suất > 120 m3/ngày đến ≤ 200 m3/ngày.

	18
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh công suất ≤ 50 m3/ngày.

	19
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh công suất > 50 m3/ngày đến ≤ 120 m3/ngày.

	20
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh công suất > 120 m3/ngày đến ≤ 200 m3/ngày.

	21
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà công suất ≤ 20 m3/ngày.

	22
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà công suất ≥ 20 m3/ngày đến ≤ 50 m3/ngày.

	23
	Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Bãi rác Đồ Sơn, công suất 40m3/mẻ.



